
TT Họ và tên Ngày sinh Nghề 
Mã

 lớp 
Trường 

Hộ khẩu 

thường 

trú

Học 

kỳ

Mức trần 

học phí

 theo NĐ 

238/2025/

NĐ-CP

Mức thu 

của nhà 

trường

Số 

tháng 

hỗ trợ

Mức cấp bù 

học phí 
(100% mức 

trần, nếu mức 

thu HP của nhà 

trường thấp 

hơn mức trần 

thì mức cấp bù 

là 100% mức 

thu của trường)

Họ và tên 

cha

Họ và tên

 mẹ

Ghi

 chú

1 Châu Hoàn Tuấn 23/08/2010

Công 

nghệ KT 

ô tô

25COT01

H4N

CĐ Kỹ 

thuật - 

Du lịch 

Sài Gòn

Thôn 

Mỹ Sơn

HK II NH 

2025-2026
2,040.000 1,400.000 5 7,000.000

Châu Thành 

Đức

2
Nguyễn Trường 

Nam
02/06/2009

Bảo trì 

thiết bị 

cơ điện

TBTV

-15B3

CĐ 

Trường 

Hải

Thôn 

Diêm 

Phổ

HK III NH 

2025-2026
2,040.000 1,400.000 5 7,000.000

Nguyễn 

Trường Tèo
Võ Thị Tín

3
Đoàn Văn 

Chương
30/07/2009

Công 

nghệ

 Kỹ thuật 

cơ khí

TCK 

16B1

CĐ 

Trường 

Hải

Thôn 

Mỹ Sơn

HKII NH 

2025-2026
2,040.000 2,040.000 5 10,200.000 Châu Thị Xí

4 Đặng Văn Hiến 04/01/2008

Bảo trì 

thiết bị 

cơ điện

TBTV-

15B3

CĐ 

Trường 

Hải

Thôn An 

Lương

HKI NH 

2024-2025
1,992.000 1,300.000 5 6,500.000

Đặng Văn 

Chánh

5 Đặng Văn Hiến 04/01/2008

Bảo trì 

thiết bị 

cơ điện

TBTV-

15B3

CĐ 

Trường 

Hải

Thôn An 

Lương

HKII NH 

2024-2025
1,992.000 1,300.000 5 6,500.000

Đặng Văn 

Chánh

 PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CẤP BÙ HỌC PHÍ CHO HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS HỌC TIẾP

 LÊN TRUNG CẤP THEO NGHỊ ĐỊNH 238/2025/NĐ-CP NGÀY 03/9/2025 (đợt 3)

(Kèm theo QĐ số:           /QĐ-UBND ngày       tháng 6 năm 2026 của UBND xã Tam Anh)

   ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TAM ANH
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6
Huỳnh Văn Thiên 

Kỳ
06/11/2009

Bảo trì 

thiết bị cơ 

điện

TBTV 

15B3

CĐ 

Trường 

Hải

Thôn An 

Lương

HKII NH 

2024-2025
1,992.000 1,300.000 5 6,500.000

Huỳnh Thị 

Ba

7 Cao Ngọc Phúc 22/12/2009

Bảo trì 

thiết bị cơ 

điện

TBTV 

15B3

CĐ 

Trường 

Hải

Thôn 

Đức Bố 

1

HKI NH 

2024-2025
1,992.000 1,300.000 5 6,500.000

Nguyễn Thị 

Hiền

8 Cao Ngọc Phúc 22/12/2009

Bảo trì 

thiết bị cơ 

điện

TBTV 

15B3

CĐ 

Trường 

Hải

Thôn 

Đức Bố 

1

HKII NH 

2024-2025
1,992.000 1,300.000 5 6,500.000

Nguyễn Thị 

Hiền

9 Cao Ngọc Phúc 22/12/2009

Bảo trì 

thiết bị cơ 

điện

TBTV 

15B3

CĐ 

Trường 

Hải

Thôn 

Đức Bố 

1

HKIII NH 

2025-2026
2,040.000 1,400.000 5 7,000.000

Nguyễn Thị 

Hiền

10
Nguyễn Thành 

Đạt
16/12/2009

Bảo trì 

thiết bị cơ 

điện

TBTV 

15B2

CĐ 

Trường 

Hải

Thôn 

Hòa 

Bình

HKIII NH 

2025-2026
2,040.000 1,400.000 5 7,000.000

Nguyễn Văn 

Tèo

11
Nguyễn Đức 

Khánh Nam
11/07/2009

Bảo trì 

thiết bị cơ 

điện

TBTV 

15B3

CĐ 

Trường 

Hải

Thôn 

Phú 

Vinh

HKI NH 

2024-2025
1,992.000 1,300.000 5 6,500.000

Nguyễn Đức 

Cường

Trần Thị 

Thanh Tùng

12
Nguyễn Đức 

Khánh Nam
11/07/2009

Bảo trì 

thiết bị cơ 

điện

TBTV 

15B3

CĐ 

Trường 

Hải

Thôn 

Phú 

Vinh

HKII NH 

2024-2025
1,992.000 1,300.000 5 6,500.000

Nguyễn Đức 

Cường

Trần Thị 

Thanh Tùng

13
Nguyễn Trần Tấn 

Duy
04/06/2009

Bảo trì 

thiết bị cơ 

điện

TBTV 

15B3

CĐ 

Trường 

Hải

Thôn 

Tiên 

Xuân 2 

HKIII NH 

2025-2026
2,040.000 1,400.000 5 7,000.000

Nguyễn Văn 

Dũng
Trần Thị Hà

14 Phạm Viết Bảo 28/08/2009

Bảo trì 

thiết bị cơ 

điện

TBTV 

15B3

CĐ 

Trường 

Hải

Thôn 

Diêm 

Phổ

HKII NH 

2024-2025
1,992.000 1,300.000 5 6,500.000

Phạm Trường 

Phú

Trần Thị Thu 

Thủy

15 Nguyễn Thế Đan 21/09/2009

Bảo trì 

thiết bị cơ 

điện

TBTV 

15B5

CĐ 

Trường 

Hải

Thôn 

Tiên 

Xuân 1 

HKII NH 

2024-2025
1,992.000 1,300.000 5 6,500.000

Nguyễn Xuân 

Anh

La Thùy 

Miên

(Một trăm lẻ ba triệu bảy trăm ngàn đồng y)

* Danh sách này có 11 người./.

Tổng cộng 103,700.000
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